	
	Mẫu B16-TLĐ 

	
	(Dùng cho CĐ cấp trên cơ sở)

	CĐ cấp trên:....................................................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Đơn vị:..............................................................
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: ..........................
	................, ngày..... tháng..... năm....


THÔNG BÁO

Duyệt dự toán thu, chi ngân sách Công đoàn

Năm .....

     Kính gửi:

   (Đơn vị duyệt) thông báo duyệt dự toán thu, chi năm…… của đơn vị như sau:

	
	
	
	
	
	Đơn vị: đồng

	TT
	Nội dung
	Mã số
	Tổng hợp dự toán trong kỳ
	Chia ra

	
	
	
	
	Công đoàn cơ sở
	CĐ cấp trên cơ sở
	 LĐLĐ tỉnh, ngành TW

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4

	 
	I -Phần Thu
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thu kinh phí Công đoàn
	22
	 
	 
	 
	 

	 
	a- Khu vực HCSN:
	22.01
	 
	 
	 
	 

	 
	b- Khu vực sản xuất kinh doanh:
	22.02
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Doanh nghiệp Nhà n​ước
	22.02.01
	 
	 
	 
	 

	 
	 - DN có VĐT nư​ớc ngoài
	22.02.02
	 
	 
	 
	 

	 
	- Doanh nghiệp khác
	22.02.03
	 
	 
	 
	 

	2
	Thu đoàn phí Công đoàn
	23
	 
	 
	 
	 

	3
	Các khoản thu khác
	24
	 
	 
	 
	 

	a
	- Ngân sách nhà nư​ớc cấp
	24.01
	 
	 
	 
	 

	b
	- Thu khác tại đơn vị
	24.02
	 
	 
	 
	 

	 
	Cộng thu NSCĐ
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Kinh phí cấp trên cấp
	25
	 
	 
	 
	 

	 
	- Đơn vị trực tiếp báo cáo quyết toán
	25.01
	 
	 
	 
	 

	 
	- Đơn vị không trực tiếp BC quyết toán
	25.02
	 
	 
	 
	 

	5
	Kinh phí cấp dư​ới nộp lên
	44
	 
	 
	 
	 

	6
	Thu KP đơn vị chỉ đạo phối hợp
	45
	 
	 
	 
	 

	7
	​ước số d​ư đầu kỳ
	26
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng (I)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	II - Phần Chi 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lư​ơng, phụ cấp và các khoản đóng góp
	27
	 
	 
	 
	 

	2
	Phụ cấp cán bộ không chuyên trách
	28
	 
	 
	 
	 

	3
	Quản lý hành chính
	29
	 
	 
	 
	 

	4
	Huấn luyện, đào tạo
	30
	 
	 
	 
	 

	5
	Hoạt động phong trào
	31
	 
	 
	 
	 

	6
	Khen th​ưởng
	32
	 
	 
	 
	 

	7
	Thăm hỏi cán bộ, đoàn viên
	33
	 
	 
	 
	 

	8
	Đầu t​ư XD, mua sắm và sửa chữa lớn TSCĐ
	34
	 
	 
	 
	 

	9
	Các khoản chi khác
	35
	 
	 
	 
	 

	 
	Cộng chi NSCĐ
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Kinh phí nộp đơn vị chỉ đạo phối hợp
	36
	 
	 
	 
	 

	11
	Kinh phí nộp cấp trên
	37
	 
	 
	 
	 

	 
	- Đơn vị trực tiếp báo cáo quyết toán
	37.01
	 
	 
	 
	 

	 
	- Đơn vị không trực tiếp BC quyết toán
	37.02
	 
	 
	 
	 

	12
	Kinh phí cấp cho cấp d​ưới
	43
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng (II)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	III - Kinh phí dự phòng
	38
	 
	 
	 
	 

	 
	IV - Kinh phí phải nộp cấp trên trực tiếp 
	49
	 
	 
	 
	 

	
	Nhận xét, kiến nghị:


	
	
	
	


	Cán bộ quản lý               Tr​ưởng Ban Tài chính                 TM. Ban Th​ường vụ

	                     (Ký, họ tên)                          (Ký, họ tên)                            (Ký, họ tên, đóng dấu)


